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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 21 tháng 9 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

1.1. Tin mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp nên ngày 21/9 các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo: Ngày 22/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 150mm), từ đêm 22/9, mưa có xu hướng giảm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và một số sông suối nhỏ thuộc Nam Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước trên các sông phổ biến lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và các sông Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực nam Tây Nguyên.
1.2. Tin cảnh báo mưa dông và sóng lớn trên biển:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường về phía Đông Nam nên ở khu vực Bắc và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa dông mạnh.
Dự báo: Khu vực Bắc và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

1.3. Thời tiết ngày 22/9:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 

- Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

1.4.  Tình hình mưa: 
1.4.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 20/9 đến 19h00 ngày 21/9, các tỉnh                      Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	157 mm
	
	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	219 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	201 mm
	
	Kim Long (Thừa Thiên Huế)
	377 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	147 mm
	
	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	151 mm

	Huế (Thừa Thiên Huế)
	308 mm 
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	137 mm


1.4.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00 ngày 21/9 đến 07h00 ngày 22/9, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi mưa rất to; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	107 mm
	
	Minh Long (Quảng Ngãi)
	117 mm

	Kiên Giang (Quảng Bình)
	92 mm
	
	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	85 mm

	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	108 mm
	
	Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu)
	60 mm

	Đầu Mầu (Quảng Trị)
	86 mm
	
	Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu)
	79 mm

	Đak Rông (Quảng Trị)
	83 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	78 mm


1.4.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 18/9 đến 19h00 ngày 21/9, các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm (tập trung chủ yếu vào ngày 21/9); một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	183 mm
	
	Phú Ốc (Thừa Thiên Huế)
	237 mm

	Đồng Tâm (Quảng Bình)
	269 mm   
	
	Kim Long (Thừa Thiên Huế)
	397 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	240 mm
	
	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	184 mm

	Huế (Thừa Thiên Huế)
	316 mm
	
	Đà Lạt (Lâm Đồng)
	172 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

2.1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước các sông đang biến đổi chậm và ở mức thấp. Lúc 7h00 ngày 22/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,40m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,24 m.
Dự báo: Mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp. Đến 7h00 ngày 23/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội ở mức 2,60m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại lúc 19h00 ngày 22/9 ở mức 1,00m.
2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên

Mực nước các sông đang biến đổi chậm, riêng mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị đang lên.
Dự báo: Trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước trên các sông lên mức BĐ1 – BĐ2, có nơi lên mức BĐ2 – BĐ3. 
2.3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 20/9 trên sông Tiền: tại Tân Châu: 2,94m, tại Long Xuyên: 2,24m (trên BĐ1: 0,04m). Trên sông Hậu: tại Châu Đốc: 2,55m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h ngày 21/9: 111,24m

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long xuống theo triều. Đến ngày 25/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,65m; tại Châu Đốc ở mức 2,20m; các trạm hạ lưu xuống mức dưới BĐ1. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,3m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
3.1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 21/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa: không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 20/9. Vụ sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật thông tin về hồ chứa, nhất là hồ chứa tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
3.2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	21/9
	206,60
	116,04
	2.573
	1.322
	215,0

	
	
	22/9
	206,61
	115,46
	1.827
	1255
	

	Hòa Bình
	7h
	21/9
	112,31
	12,10
	1.390
	1.000
	117,0

	
	
	22/9
	112,69
	12,22
	1.960
	1.660
	

	Tuyên Quang
	7h
	21/9
	112,68
	47,30
	287
	0
	120,0

	
	
	22/9
	112,77
	48,90
	367
	364
	

	Thác Bà
	7h
	21/9
	52,68
	20,83
	266(Qvào TB ngày 21/9)
	170(Qra TB ngày 21/9)
	58,0

	
	
	22/9
	52,72
	20,83
	
	
	


- Các hồ chứa thủy điện khác:
Theo báo cáo nhanh ngày 22/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 159 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 07 hồ xả tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ 01 hồ: Lai Châu: 190/972 (m3/s).

- Khu vực Bắc Trung Bộ 02 hồ: Khe Bố: 30/510 (m3/s); Hố Hô: 90/105(m3/s).
- Khu vực Tây Nguyên 04 hồ: Đa Dâng 2: 95/140 (m3/s); Đắk Nông 2: 15/33 (m3/s); Đắk Ru: 11/15 (m3/s); Ia Grai 3: 120/130 (m3/s).
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI MƯA LỚN
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên BCĐ TW về PCTT và BCH PCTT&TKCN các địa phương; đôn đốc các địa phương thực hiện công điện số 25/CĐ-TW ngày 20/9 của Văn phòng Ban chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN. Các Bộ: Y tế, Công an và Công Thương đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên tổ chức trực ban nghiêm túc theo nội dung Công điện 25/CĐ-TW và theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, trong đó các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã có công điện chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

V. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI
1. Tỉnh Quảng Bình: Theo báo cáo nhanh số 61/BC-PCTT ngày 21/9/2016 của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh, tình hình thiệt hại do lốc xoáy và ngập úng do mưa lũ trên địa bàn tỉnh như sau:

 1.1. Thiệt hại do mưa kèm theo lốc xoáy tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới và xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh: 


+ Về người: 05 người bị thương (xã Hải Ninh).

+ Về nhà ở: 58 nhà bị hư hỏng (Hải Ninh 25 nhà, Lộc Ninh 33 nhà), trong đó 03 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

+ Về nông nghiệp: 02 ha lúa bị ngã đổ, 03 tấn thóc bị ướt, 05 tấn phân lân, đạm hư hỏng (xã Hải Ninh).

+ Về hệ thống điện: có 01 cột điện hạ thế bị gãy đổ (tại xã Hải Ninh).
+ Thiệt hại khác: 01 nhà văn hóa thôn và 02 trụ sở của Hợp tác xã bị hư hỏng do tốc mái. 

1.2. Tình hình ngập úng do mưa, lũ:
- Về giao thông: 
+ Các tuyến đường bị chia cắt: đường vào bản Ra Mai, xã Thanh Hóa; đường vào Bản Ka Vàng và bản Ka Ai, xã Dân Hóa; đường vào bản Cốc, Mê Lỳ, Cù Tồn, Cà Roofoong, xã Thượng Trạch; km 14, 19 và 24 của tỉnh lộ 562; một số ngầm tràn tại xã Thanh Thạch, Kim Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa và xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa. Riêng địa bàn xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị chia cắt hoàn toàn.

+ Một số điểm thuộc các tuyến đường: Quốc lộ 9B, Ngầm Bùng trên đường Quốc lộ 15, Tỉnh lộ 562 (đường 20), Quốc lộ 12A (thị trấn Quy Đạt) bị ngập sâu từ 0.3-0.4m.

- Về nông nghiệp: 05ha ngô bị ngập (huyện Bố Trạch).

Hiện tại ở Quảng Bình một số khu vực nước đã rút, còn lại một số khu vực do không có hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước nên vẫn còn ngập úng. Quốc lộ 12A đã thông đường, quốc lộ 9B, 15, tỉnh lộ 562 và tỉnh lộ 55B còn 7 điểm ngập sâu từ 0,4-1,5m. Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa còn bị chia cắt tại 2 điểm là ngầm Eolamắt và cầu Hung Môn.
2.Tỉnh Thừa Thiên Huế: Theo báo cáo nhanh số 144/BC-PCTT ngày 21/9/2016 của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh: Tại thành phố Huế do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, đồng thời do hệ thống thoát nước một số trục đường của thành phố đang thi công đã gây ngập hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố, trong đó một số điểm ngập sâu từ 0.2-0.4 m. Đến thời điểm hiện nay còn 30 điểm ngập cục bộ trong thành phố, các điểm khác trên địa bàn thành phố nước đã rút./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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